	[image: image1.png]




HỒ SƠ HỌC SINH 
	2019 - 2020



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	[image: image2.png]


      


                   Họ và tên học sinh:     ĐỖ BÁ TÚ     Nam    Nữ
                   Ngày sinh: 01/11/2011

                   Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ    Ngôn ngữ                           Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)…………………………………………………….

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            
1. Những thông tin chung

Họ và tên trẻ:    ĐỖ BÁ TÚ                  Nam/nữ:   Nam
Sinh ngày 01 tháng 11 năm 2011

Học sinh lớp:   

Họ và tên giáo viên chủ nhiệm:   

Họ tên bố:  Đỗ Bá Ngọc                        Nghề nghiệp: Giáo viên.

Họ tên mẹ:   Vũ Thị Thanh Tâm            Nghề nghiệp: Điều dưỡng.

Địa chỉ gia đình: Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0933315263.

2. Mục tiêu dài hạn ( từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2020)
Trẻ:  Đỗ Bá Tú      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
	Lĩnh vực
	Nội dung
	Mục tiêu



	1. Nhận thức
	Làm quen với toán
	Lấy đúng số lượng trong phạm vi 5, ghép đúng chữ số và nhóm đồ vật

	
	Làm quen với Tiếng Việt
	Nhận biết các chữ cái phụ âm

	
	Môi trường xung quanh
	Phân loại con vật, đồ vật,... theo nhóm

	2. Ngôn ngữ
	Phát âm
	Phát âm to, rõ những từ đơn, từ đôi

	
	Giao tiếp
	Sử dụng câu  2 – 4 từ để thể hiện nhu cầu với người khác

	
	Diễn đạt
	Đọc vuốt đuôi những bài thơ đơn giản, hát bài hát thiếu nhi ngắn

	3. Vận động thô
	Chơi với bóng
	Ném, bắt bóng từ khoảng cách 2 mét; Ném bóng vào rổ từ khoảng cách 0,5 mét, cao 1 mét

	4. Phục hồi chức năng
	Tập Dohsa-hou
	Thả lỏng các ngón tay bàn tay phải, thả lỏng hai chân


	                Phụ huynh

	                   Giáo Viên dạy trẻ
	              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên) 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 09/2020

Từ ngày 21/09 – 02/10
Trẻ: Đỗ Bá Tú      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nhận biết chữ cái: Phụ âm (B, C, D, Đ)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn, Gv vẽ vào vở chữ cái và hình minh họa, hỏi trẻ “Chữ gì đây?”

- Khi trẻ chưa trả lời đúng, Gv gọi tên  chữ cái và tên gọi hình vẽ minh họa và yêu cầu trẻ lặp lại: “B- con bò, C – Con cá, D- con Dê, Đ – đu đủ”.

- Đọc đi đọc lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các chữ cái.
	

	2. Ngôn ngữ
	Nói từ đôi
	- Đầu mỗi tiết học, Gv trò chuyện với trẻ bằng sách giao tiếp và tình huống thực tế. Gv nêu các câu hỏi: Hôm nay là thứ mấy?, hôm nay trời mưa hay trời nắng?, Tú đang ở đâu?,… 

- Gv chờ cho trẻ tự nêu câu trả lời. Khen ngợi khi trẻ trả lời đúng.

- Khi trẻ chưa tự trả lời, Gv gợi ý: Thứ hai, trời nắng, Trung tâm,….

- Luyện tập nhiều lần trong nhiều ngày để giúp trẻ nhận thức về các tình huống trong cuộc sống.
	

	
	Nói để thể hiện nhu cầu
	- Trong suốt tiết học, Gv nắm bắt các tình huống và tạo ra các tình huống để trẻ thể hiện nhu cầu giao tiếp: chơi bi, uống nước, giúp đỡ, đi về,… 

- Gv gợi ý: Con muốn nói gì? Con nói gì để thầy giúp con? con muốn chơi gì?,… 

- Gv chờ đợi và khích lệ trẻ trả lời. Không đáp ứng khi trẻ chưa thể hiện nhu cầu giao tiếp: chỉ tay, nói, nhờ giúp đỡ.  
	

	3. Vận động thô
	Ném, bắt bóng từ khoảng cách 2 mét
	- Gv và trẻ đúng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Tú ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	

	4. Phục hồi chức năng
	Thả lỏng các ngón tay bàn tay phải
	- Gv cho trẻ nằm xuống thảm xốp
- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng các ngón tay ra, nhất là ngón tay cái (tay phải).

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng bàn tay phải.

- GV củng cố bằng các trò chơi phối hợp 2 tay: ấn bi, xâu hạt, ghép lego,…
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo Viên dạy trẻ
	              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt

	(Ký, ghi rõ họ tên)




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 10/2020

Từ ngày 05/10 – 16/10
Trẻ: Đỗ Bá Tú      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nhận biết chữ cái: Phụ âm (B, C, D, Đ)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn, Gv vẽ vào vở chữ cái và hình minh họa, hỏi trẻ “Chữ gì đây?”

- Khi trẻ chưa trả lời đúng, Gv gọi tên  chữ cái và tên gọi hình vẽ minh họa và yêu cầu trẻ lặp lại: “B- con bò, C – Con cá, D- con Dê, Đ – đu đủ”.

- Đọc đi đọc lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các chữ cái.
	

	2. Ngôn ngữ
	Nói từ đôi
	- Đầu mỗi tiết học, Gv trò chuyện với trẻ bằng sách giao tiếp và tình huống thực tế. Gv nêu các câu hỏi: Hôm nay là thứ mấy?, hôm nay trời mưa hay trời nắng?, Tú đang ở đâu?,… 

- Gv chờ cho trẻ tự nêu câu trả lời. Khen ngợi khi trẻ trả lời đúng.

- Khi trẻ chưa tự trả lời, Gv gợi ý: Thứ hai, trời nắng, Trung tâm,….

- Luyện tập nhiều lần trong nhiều ngày để giúp trẻ nhận thức về các tình huống trong cuộc sống.
	

	
	Nói để thể hiện nhu cầu
	- Trong suốt tiết học, Gv nắm bắt các tình huống và tạo ra các tình huống để trẻ thể hiện nhu cầu giao tiếp: chơi bi, uống nước, giúp đỡ, đi về,… 

- Gv gợi ý: Con muốn nói gì? Con nói gì để thầy giúp con? con muốn chơi gì?,… 

- Gv chờ đợi và khích lệ trẻ trả lời. Không đáp ứng khi trẻ chưa thể hiện nhu cầu giao tiếp: chỉ tay, nói, nhờ giúp đỡ.  
	

	3. Vận động thô
	Ném, bắt bóng từ khoảng cách 2 mét
	- Gv và trẻ đúng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Tú ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	

	4. Phục hồi chức năng
	Thả lỏng các ngón tay bàn tay phải
	- Gv cho trẻ nằm xuống thảm xốp

- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng các ngón tay ra, nhất là ngón tay cái (tay phải).

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng bàn tay phải.

- GV củng cố bằng các trò chơi phối hợp 2 tay: ấn bi, xâu hạt, ghép lego,…
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo Viên dạy trẻ
	              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt
	(Ký, ghi rõ họ tên)




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 10/2020

Từ ngày 19/10 – 30/10
Trẻ: Đỗ Bá Tú      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nhận biết chữ cái: Phụ âm (H, G, K, L)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn, Gv vẽ vào vở chữ cái và hình minh họa, hỏi trẻ “Chữ gì đây?”

- Khi trẻ chưa trả lời đúng, Gv gọi tên  chữ cái và tên gọi hình vẽ minh họa và yêu cầu trẻ lặp lại: “H- hoa hồng, G – Con gấu, K- cái kéo, L – lá cây”.

- Đọc đi đọc lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các chữ cái.
	

	2. Ngôn ngữ
	Nói từ đôi
	- Đầu mỗi tiết học, Gv trò chuyện với trẻ bằng sách giao tiếp và tình huống thực tế. Gv nêu các câu hỏi: Hôm nay là thứ mấy?, hôm nay trời mưa hay trời nắng?, Tú đang ở đâu?,… 

- Gv chờ cho trẻ tự nêu câu trả lời. Khen ngợi khi trẻ trả lời đúng.

- Khi trẻ chưa tự trả lời, Gv gợi ý: Thứ hai, trời nắng, Trung tâm,….

- Luyện tập nhiều lần trong nhiều ngày để giúp trẻ nhận thức về các tình huống trong cuộc sống.
	

	
	Nói để thể hiện nhu cầu
	- Trong suốt tiết học, Gv nắm bắt các tình huống và tạo ra các tình huống để trẻ thể hiện nhu cầu giao tiếp: chơi bi, uống nước, giúp đỡ, đi về,… 

- Gv gợi ý: Con muốn nói gì? Con nói gì để thầy giúp con? con muốn chơi gì?,… 

- Gv chờ đợi và khích lệ trẻ trả lời. Không đáp ứng khi trẻ chưa thể hiện nhu cầu giao tiếp: chỉ tay, nói, nhờ giúp đỡ.  
	

	3. Vận động thô
	Ném, bắt bóng từ khoảng cách 2 mét
	- Gv và trẻ đúng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Tú ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	

	4. Phục hồi chức năng
	Thả lỏng các ngón tay bàn tay phải, thả lỏng bàn chân, khớp đầu gối
	- Gv cho trẻ nằm xuống thảm xốp

- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng các ngón tay ra, nhất là ngón tay cái (tay phải) và thả lỏng chân.

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng bàn tay phải.

- GV củng cố bằng các trò chơi phối hợp 2 tay: ấn bi, xâu hạt, ghép lego,…
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo Viên dạy trẻ
	              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt

	(Ký, ghi rõ họ tên)




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 11/2020

Từ ngày 02/11 – 13/11
Trẻ: Đỗ Bá Tú      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nhận biết chữ cái: Phụ âm (H, G, K, L)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn, Gv vẽ vào vở chữ cái và hình minh họa, hỏi trẻ “Chữ gì đây?”

- Khi trẻ chưa trả lời đúng, Gv gọi tên  chữ cái và tên gọi hình vẽ minh họa và yêu cầu trẻ lặp lại: “H- hoa hồng, G – Con gấu, K- cái kéo, L – lá cây”.

- Đọc đi đọc lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các chữ cái.
	

	2. Ngôn ngữ
	Nói từ đôi
	- Đầu mỗi tiết học, Gv trò chuyện với trẻ bằng sách giao tiếp và tình huống thực tế. Gv nêu các câu hỏi: Hôm nay là thứ mấy?, hôm nay trời mưa hay trời nắng?, Tú đang ở đâu?,… 

- Gv chờ cho trẻ tự nêu câu trả lời. Khen ngợi khi trẻ trả lời đúng.

- Khi trẻ chưa tự trả lời, Gv gợi ý: Thứ hai, trời nắng, Trung tâm,….

- Luyện tập nhiều lần trong nhiều ngày để giúp trẻ nhận thức về các tình huống trong cuộc sống.
	

	
	Nói để thể hiện nhu cầu
	- Trong suốt tiết học, Gv nắm bắt các tình huống và tạo ra các tình huống để trẻ thể hiện nhu cầu giao tiếp: chơi bi, uống nước, giúp đỡ, đi về,… 

- Gv gợi ý: Con muốn nói gì? Con nói gì để thầy giúp con? con muốn chơi gì?,… 

- Gv chờ đợi và khích lệ trẻ trả lời. Không đáp ứng khi trẻ chưa thể hiện nhu cầu giao tiếp: chỉ tay, nói, nhờ giúp đỡ.  
	

	3. Vận động thô
	Ném, bắt bóng từ khoảng cách 2 mét
	- Gv và trẻ đúng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Tú ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	

	4. Phục hồi chức năng
	Thả lỏng các ngón tay bàn tay phải, thả lỏng bàn chân, khớp đầu gối
	- Gv cho trẻ nằm xuống thảm xốp

- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng các ngón tay ra, nhất là ngón tay cái (tay phải) và thả lỏng chân.

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng bàn tay phải.

- GV củng cố bằng các trò chơi phối hợp 2 tay: ấn bi, xâu hạt, ghép lego,…
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo Viên dạy trẻ
	              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt

	(Ký, ghi rõ họ tên)




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN THÁNG 1/2021

Từ ngày 28/12 – 08/01
Trẻ: Đỗ Bá Tú      Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
Đánh giá: 0: không làm được, 1: làm được khi có trợ giúp; 2: làm được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Các hoạt động
	Đánh giá

	1. Nhận thức
	Nhận biết chữ cái: Phụ âm (H, G, K, L)
	- GV và trẻ ngồi tại bàn, Gv vẽ vào vở chữ cái và hình minh họa, hỏi trẻ “Chữ gì đây?”

- Khi trẻ chưa trả lời đúng, Gv gọi tên  chữ cái và tên gọi hình vẽ minh họa và yêu cầu trẻ lặp lại: “H- hoa hồng, G – Con gấu, K- cái kéo, L – lá cây”.

- Đọc đi đọc lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ các chữ cái.
	

	2. Ngôn ngữ
	Nói từ đôi
	- Đầu mỗi tiết học, Gv trò chuyện với trẻ bằng sách giao tiếp và tình huống thực tế. Gv nêu các câu hỏi: Hôm nay là thứ mấy?, hôm nay trời mưa hay trời nắng?, Tú đang ở đâu?,… 

- Gv chờ cho trẻ tự nêu câu trả lời. Khen ngợi khi trẻ trả lời đúng.

- Khi trẻ chưa tự trả lời, Gv gợi ý: Thứ hai, trời nắng, Trung tâm,….

- Luyện tập nhiều lần trong nhiều ngày để giúp trẻ nhận thức về các tình huống trong cuộc sống.
	

	
	Nói để thể hiện nhu cầu
	- Trong suốt tiết học, Gv nắm bắt các tình huống và tạo ra các tình huống để trẻ thể hiện nhu cầu giao tiếp: chơi bi, uống nước, giúp đỡ, đi về,… 

- Gv gợi ý: Con muốn nói gì? Con nói gì để thầy giúp con? con muốn chơi gì?,… 

- Gv chờ đợi và khích lệ trẻ trả lời. Không đáp ứng khi trẻ chưa thể hiện nhu cầu giao tiếp: chỉ tay, nói, nhờ giúp đỡ.  
	

	3. Vận động thô
	Ném, bắt bóng từ khoảng cách 2 mét
	- Gv và trẻ đúng trên sàn, cách nhau 1 -2 mét

- Gv viên thu hút sự chú ý của trẻ, “Tú ơi, 1-2-3 bắt bóng nè”, Gv ném bóng qua cho trẻ. Nếu trẻ không chịu bắt bóng, Gv đứng ở khoảng cách gần hơn để có thể ném bóng vào tay của trẻ

- Động viên khích lệ trẻ ném và bắt bóng
	

	4. Phục hồi chức năng
	Thả lỏng các ngón tay bàn tay phải, thả lỏng bàn chân, khớp đầu gối
	- Gv cho trẻ nằm xuống thảm xốp

- Gv sử dụng các kỹ thuật dohsa-hou để giúp trẻ thả lỏng các ngón tay ra, nhất là ngón tay cái (tay phải) và thả lỏng chân.

- Luôn động viên, khích lệ để trẻ thả lỏng bàn tay phải.

- GV củng cố bằng các trò chơi phối hợp 2 tay: ấn bi, xâu hạt, ghép lego,…
	


	                Phụ huynh

	                   Giáo Viên dạy trẻ
	              Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)

	(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Xuân Việt

	(Ký, ghi rõ họ tên)




BÁO CÁO TIẾN BỘ CỦA TRẺ
Từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2020
Trẻ:  Đỗ Bá Tú     Người thực hiện: Nguyễn Xuân Việt
I. Đánh giá

1. Nhận thức

Trẻ có thể chỉ đúng các bộ phận cơ thể của mình và người khác. Nhận biết được bản thân và người khác. Nhận biết được các đồ dùng quen thuộc.  Trẻ có thể nhận biết được các màu sắc, chữ cái, chữ số, phuong tiện giao thông.
2. Ngôn ngữ -  Giao tiếp
Trẻ có ngôn ngữ lời nói nhưng giao tiếp chủ động rất hạn chế. Trẻ thường chỉ ngón tay trỏ để nhờ giúp đỡ. Trẻ có thể hiểu  và thực hiện các mệnh lệnh quen thuộc. Trẻ hiểu những hình ảnh. Đặt đúng các đồ vật lên hình của nó, nhìn hình lấy đúng các đồ vật có trong hình.
3. Vận động thô
Trẻ đi còn yếu, dễ bị té. Trẻ biết đá bóng bằng chân trái. Trẻ chưa bắt bóng bằng hai tay được.  
4. Vận động tinh,  Phối hợp tay – mắt
Trẻ có thể ấn bi, xâu hạt lớn, ghép, tháo Lego. Cầm bút vẽ nguệch ngoạc hoặc tô màu gọn trong khuôn thủng. Kỹ năng phối hợp hai tay của trẻ còn nhiều hạn chế.  
II. Định hướng can thiệp tiếp theo

- Phục hồi chức năng bàn tay phải (nắm mở).

- Phát triển kỹ năng vận động tinh, vận động thô.

- Phát triển kỹ năng giao tiếp sử dụng tranh ảnh.

- Nhận biết MTXQ: các con vật nuôi. 
	Phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giáo viên dạy trẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Việt
	Phụ trách chuyên môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


